	TRƯỜNG THPT LÊ QUÝ ĐÔN

	KÌ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT NĂM  2025
Môn: TOÁN

	ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
	Thời gian: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)


	Họ, tên thí sinh:......................................................................... SBD:.....................
	Mã đề thi
	101



PHẦN I. (3 điểm) Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.






Câu 1. Cho hình phẳng  giới hạn bởi các đường , trục hoành và . Thể tích khối tròn xoay tạo thành khi quay  quanh trục  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .

Câu 2. Cho hàm số  có bảng biến thiên như hình vẽ:
[image: A black background with a black square
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Số đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số  là:




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 3. Tập nghiệm của bất phương trình  là




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 4. Xác định  để 3 số  theo thứ tự lập thành một cấp số nhân.




	A. 	B. 	C. 	D. 

Câu 5. Tìm nguyên hàm của hàm số 


	A. 	B. 


	C. 	D. 

Câu 6. Số nghiệm thực của phương trình  là:




	A. .	B. .	C. .	D. .




Câu 7. Trong không gian với hệ tọa độ , đường thẳng  đi qua điểm , đồng thời vuông góc với mặt phẳng  có phương trình là


	A. .	B. .


	C. .	D. .




Câu 8. Trong không gian với hệ trục tọa độ , cho ba điểm  và . Mặt phẳng đi qua ba điểm  có một vectơ pháp tuyến là:




	A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 9. Cân nặng (kg) của một số quả mít trong một khu vườn được thống kê ở bảng sau:
	Cân nặng (kg)
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	Số cây giống
	6
	12
	19
	9
	4


 Hãy tính phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần mười).




	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 10. Cho hàm số  xác định, liên tục trên  và có bảng biến thiên như sau:
[image: A black background with a black square
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Giá trị lớn nhất của hàm số  trên đoạn  bằng




	A. .	B. .	C. .	D. .





Câu 11. Cho hình chóp  có đáy  là hình thoi và cạnh  vuông góc với mặt phẳng đáy . Mặt phẳng nào sau đây vuông góc với mặt phẳng  ?
[image: A black background with a black square
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	A. .	B. .	C. .	D. .


Câu 12. Cho hình hộp . Vectơ  bằng vectơ nào dưới đây?




	A. .	B. .	C. .	D. .

PHẦN II.  (4 điểm) Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý (a), (b), (c), (d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
















Câu 1. Trong không gian với hệ trục tọa độ  (Đơn vị đo trên mỗi trục tọa độ dài 1 km, mặt đất là mặt phẳng  ). Lúc đó, một chiếc máy bay bắt đầu di chuyển từ điểm  với vận tốc không đổi  (km/h) theo hướng về điểm . Khi tới , máy bay thay đổi hướng bay theo hướng về điểm  với vận tốc giữ nguyên là  (km/h). Máy bay di chuyển theo hướng mới trong  phút (tức là mới tới điểm  ) thì bất ngờ gặp gió lớn khiến hướng bay của nó lệch đi  theo phương nằm ngang (tức là nếu  là vectơ hình chiếu xuống mặt đất của đoạn đường từ điểm  trở đi thì góc lượng giác  ) và vận tốc giảm còn  (km/h). Máy bay tiếp tục bay theo hướng lệch trong 30 phút.
[image: A card with an airplane on it
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	a) Tổng thời gian bay thực tế của máy bay trong cả hành trình này là 142 phút (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)
	b) Khi bắt đầu gặp gió lớn, máy bay cách mặt đất 275km.
	c) Tổng quãng đường cả hành trình dài hơn 650 km.


	d) Gọi  là vị trí cuối cùng của máy bay trong hành trình này. Khi đó  2670 (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).









Câu 2. Trong quân sự, một máy bay chiến đấu của đối phương có thể xuất hiện ở vị trí  với xác suất 0,55. Nếu máy bay đó không xuất hiện ở vị trí  thì nó xuất hiện ở vị trí . Để phòng thủ, các bệ phóng tên lửa được bố trí tại các vị trí  và . Khi máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí  hoặc  thì tên lửa sẽ được phóng để hạ máy bay đó. Nếu máy bay xuất hiện tại  thì bắn 2 quả tên lửa và nếu máy bay xuất hiện tại  thì bắn 1 quả tên lửa. Biết rằng, xác suất bắn trúng máy bay của mỗi quả tên lửa là 0,8 và các bệ phóng tên lửa hoạt động độc lập. Máy bay bị bắn hạ nếu nó trúng ít nhất 1 quả tên lửa.


	a) Xác suất để máy bay đối phương bị bắn hạ nếu nó xuất hiện ở vị trí  là 

	b) Xác suất bắn hạ máy bay đối phương là 


	c) Biết rằng máy bay đối phương đã bị bắn hạ. Xác suất để máy bay đối phương xuất hiện ở vị trí  là  (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)


	d) Xác suất để máy bay đối phương bị bắn hạ nếu nó xuất hiện ở vị trí  là 




Câu 3. Chi phí nhiên liệu của một chiếc tàu chạy trên sông được chia làm hai phần. Phần thứ nhất không phụ thuộc vào vận tốc và bằng  nghìn đồng trên  giờ. Phần thứ hai tỉ lệ thuận với lập phương của vận tốc, khi  (km/h) thì phần thứ hai bằng  nghìn đồng trên một giờ.

	a) Khi vận tốc  (km/h) thì tổng chi phí nguyên liệu trên một km đường sông là 43000 đồng.

	b) Vận tốc nhỏ nhất của tàu là  (km/h) thì tổng chi phí nguyên liệu trên một km đường sông là nhỏ nhất


	c) Hàm số xác định tổng chi phí nguyên liệu trên một kilomet đường sông với vận tốc  (km/h) là .


	d) Khi vận tốc  (km/h) thì chi phí nguyên liệu cho phần thứ nhất trên một kilomet đường sông là  đồng.
Câu 4. Hình vẽ bên dưới minh họa một phần khu vực thiết kế dành cho các hoạt động trượt ván, patin.
Đường lên của khu vực này dẫn đến một bề mặt nằm ngang (gọi là vùng bằng phẳng), tiếp theo là đoạn dốc xuống, hai đường đối xứng nhau hai bên. Mặt trước và mặt sau của chướng ngại vật vuông góc với mặt đất ngang.
[image: A cartoon of a child on a skateboard
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Để mô tả mặt bên phía trước một cách toán học, ta xét mặt phẳng  với trục  là phần bên dưới, trục  là trục đối xứng của bề mặt đang xét. Vùng bằng phẳng trải dài trong mô hình từ . Đường cong mặt cắt ngang của đoạn dốc xuống trong khoảng  được mô tả bởi đồ thị của hàm số . Trong hệ tọa độ này, một đơn vị chiều dài tương ứng với một mét trong thực tế.
[image: A black background with a black square

AI-generated content may be incorrect.]





	a) Trên khoảng  có một điểm  mà tại đó, tốc độ thay đổi tức thời của hàm  bằng tốc độ thay đổi trung bình của hàm  trên khoảng này. Khi đó  (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục).
	b) Chiều cao của vùng bằng phẳng là 2m.



	c) Mặt bên phía trước của chướng ngại vật được sử dụng một phần làm khu vực quảng cáo. Trong mô hình, khu vực này bao gồm hai phần diện tích, cụ thể là diện tích giữa đồ thị hàm số  và trục hoành trong đoạn  và một phần đối xứng với nó trong góc phần tư thứ hai. Diện tích của khu vực quảng cáo là  (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).


	d) Trên mô hình thì giá trị của góc  được xác định bởi mặt phẳng nằm ngang của vùng bằng phẳng và đoạn đường dốc xuống tại cạnh chuyển tiếp (tiếp tuyến tại điểm  ).

PHẦN III. (3 điểm)  Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Ở mỗi câu thí sinh điền đáp án của câu đó.













Câu 1. Cho hình tứ diện  có đáy  là tam giác vuông tại  ;  và . Cạnh  vuông góc với mặt phẳng  ;  và gọi  là trung điểm của . Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng  và . (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
Câu 2. Một trò chơi điện tử quy định như sau: Có 5 trụ A, B, C, D, E với số lượng các thử thách trên đường đi giữa các cặp trụ được mô tả trong hình bên. Người chơi xuất phát từ một trụ nào đó, đi qua tất cả các trụ còn lại, mỗi lần đi qua một trụ thì trụ đó sẽ bị phá huỷ và không thể quay trở lại trụ đó được nữa, nhưng người chơi vẫn phải quay trở về trụ ban đầu. Tổng số thử thách của đường đi thoả mãn điều kiện trên nhận giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu ?
[image: A black background with a black square
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Câu 3. Cho hàm số bậc hai trên bậc nhất  và parabol  có đồ thị như hình vẽ. Hàm số  có đường tiệm cận đứng  và đường tiệm cận xiên cắt parabol tại điểm . Ký hiệu các diện tích hình phẳng  lần lượt  là phần diện tích được tô đậm và  là phần diện tích được giới hạn bởi nhánh phải của đồ thị với parabol như hình vẽ. Biết rằng giá trị  và . Tính giá trị của .
(Kết quả làm tròn đến chữ số hàng phần chục)
[image: A graph of a function
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Câu 4. Giải bóng đá Ngoại hạng Anh là một giải đấu lớn nhất hành tinh có  đội tham gia. Hiện tại Manchester United xếp vị trí thứ 5. Trong trận tới nếu gặp đội xếp trên thì Manchester United có xác suất thắng là  ; xác suất thua là . Nếu gặp đội dưới thì Manchester United có xác suất thắng là  và xác suất thua là . Bốc thăm ngẫu nhiên một đội đấu với Manchester United trong trận tới. Tính xác suất để Manchester United hoà trong trận tới. (Kết quả làm tròn đến 2 chữ số thập phân)













Câu 5. Một phần của bề mặt phía trên của các gợn sóng của nước biển có hình dạng đồ thị hàm số bậc ba khi gắn hệ trục tọa độ . Biết rằng đồ thị hàm số bậc ba có các điểm cực trị lần lượt là  và , đơn vị trên hệ trục tọa độ là mét. Hai vị trí  và  có hoành độ lần lượt là  và  nằm trên đường cong của các gợn sóng đó. Độ dài đường cong  bằng bao nhiêu mét (Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm). Biết rằng độ dài đường cong có phương trình  từ điểm  tới điểm  với  được tính bởi công thức .
[image: A cartoon of a boat sailing
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Câu 6. Trong không gian với hệ trục tọa độ , một tấm bảng đồng chất có dạng hình vuông  tâm  được treo nghiêng bởi 4 sợi dây  gắn cố định tại điểm  như hình. Điểm  ;  và góc  đạt giá trị lớn nhất. Gọi  lần lượt là lực căng của các sợi dây . Biết rằng  N và  N
[image: A screen shot of a screen
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Khối lượng  của tấm bảng bằng bao nhiêu kg? (Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)


(Cho gia tốc trọng trường  (m/s2) và trọng lượng của tấm bẳng được tính bằng công thức  )
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